1. Điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động dạy - học

1.1. Giảng viên:



-  Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên



- Có chứng chỉ nghiệp bồi dưỡng vụ sư phạm



- Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (Bậc 3 trở lên)

1.2. Cơ sở vật chất:

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn : 01


- Số phòng thực hành : 01


- Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm

- Các trang thiết bị đào tạo chuyên môn:
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	
	THIẾT BỊ AN TOÀN

	1
	Bộ bảo hộ lao động
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Quần, áo bảo hộ 
	Chiếc
	01

	
	Áo blouse
	Chiếc
	01

	
	Găng tay
	Đôi
	02

	
	Khẩu trang
	Chiếc
	01

	
	Ủng
	Đôi
	02

	
	THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH
	

	2
	Máy đo chức năng phổi
	Chiếc
	1

	3
	Máy đếm nhịp tim, nhịp thở 
	Chiếc
	1

	4
	Máy phân tích thức ăn
	Chiếc
	1

	5
	Máy nghiền thức ăn chăn nuôi
	Chiếc
	1

	6
	Máy trộn thức ăn
	Chiếc
	1

	7
	Máy ép viên thức ăn
	Chiếc
	1

	8
	Máy thái thức ăn xanh 
	Chiếc
	1

	9
	Máy phân tích  chất đạm
	Chiếc
	1

	10
	Máy phân tích chất béo
	Chiếc
	1

	11
	Máy phân tích xơ
	Chiếc
	1

	12
	Máy phân tích chất khoáng
	Chiếc
	1

	13
	Máy phân tích trứng gia cầm
	Chiếc
	1

	14
	Máy ấp trứng 
	Chiếc
	1

	15
	Máy nở
	Chiếc
	1

	16
	Máy phân tích sữa
	Chiếc
	1

	17
	Máy vắt sữa 
	Chiếc
	1

	18
	Máy phát hiện động dục 
	Chiếc
	6

	19
	Máy chẩn đoán có thai
	Chiếc
	1

	20
	Máy chấn đoán viêm vú gia súc
	Chiếc
	1

	21
	Máy xác định nồng độ tinh dịch
	Chiếc
	1

	22
	Máy đo nhiệt độ, độ ẩm
	chiếc
	2

	23
	Máy đo tốc độ gió
	Chiếc
	2

	24
	Máy đo cường độ chiếu sáng
	Chiếc
	1

	25
	Máy sưởi
	Chiếc
	1

	26
	Máy phân tích nước uống
	Chiếc
	1

	27
	Máy lọc nước 
	Chiếc
	1

	28
	Máy cất nước hai lần
	Chiếc
	1

	29
	Máy bốc hơi nước
	Chiếc
	1

	30
	Máy quay ly tâm
	Chiếc
	1

	31
	Máy phun thuốc khử trùng 
	Chiếc
	1

	32
	Máy lắc ổn nhiệt
	Chiếc
	1

	33
	Máy định danh vi khuẩn
	Chiếc
	1

	34
	Máy lấy mẫu vi khuẩn trong không khí
	Chiếc
	1

	35
	Máy đếm khuẩn lạc 
	Chiếc
	1

	36
	Máy đo độ dày mỡ lưng
	Chiếc
	2

	37
	Máy đo dộ dai của thịt
	Chiếc
	1

	38
	Máy cắt mỏ gà
	Chiếc
	2

	39
	Máy ép chân tầng
	Chiếc
	1

	40
	Kính hiển vi 
	Chiếc
	5

	41
	Kính hiển vi điện tử
	Chiếc
	1

	42
	Kính lúp
	Chiếc
	7

	43
	Nhiệt kế 
	Chiếc
	1

	44
	Ẩm kế
	Chiếc
	1

	45
	Nồi hấp 
	Chiếc
	1

	46
	Tủ sấy
	Chiếc
	1

	47
	Tủ lạnh 
	Chiếc
	1

	48
	Phích lạnh
	Chiếc
	6

	49
	Bàn mổ đại gia súc
	Chiếc
	1

	50
	Bàn mổ tiểu gia súc
	Chiếc
	1

	51
	Ống nghe
	Chiếc
	5

	52
	Thước dây 
	Chiếc
	35

	53
	Thước đo khối lượng trâu, bò
	Chiếc
	35

	54
	Thước gậy 
	Chiếc
	35

	55
	Thước compa
	Chiếc
	7

	56
	Thước kẹp
	Chiếc
	7

	57
	Cân rôbecval
	Chiếc
	1

	58
	Cân điện tử
	Chiếc
	2

	59
	Cân đồng hồ
	Chiếc
	1

	60
	Cân bàn
	Chiếc
	1

	61
	Buồng đếm Newbaoơ
	Chiếc
	1

	62
	Bình ni tơ lỏng 
	Chiếc
	1

	63
	Bơm tiêm tự động
	Chiếc
	2

	64
	Huyết sắc kế Saly
	Chiếc
	1

	65
	Tủ cấy vi sinh
	Chiếc
	1

	66
	Máy tính bấm tay
	Chiếc
	5

	67
	Kìm đánh số tai 
	Chiếc
	5

	68
	Kìm thiến bê, nghé đực
	Chiếc
	7

	69
	Máng ăn cho lợn
	Chiếc
	3

	70
	Máng ăn cho trâu bò
	Chiếc
	3

	71
	Máng ăn cho gia cầm
	Chiếc
	5

	72
	Máng uống
	Chiếc
	5

	73
	Núm uống tự động
	Chiếc
	7

	74
	Thiết bị phân tích trứng
	Chiếc
	1

	75
	Cố định gia súc
	chiếc
	1

	76
	 Dụng cụ khử trùng âm đạo giả 
	Chiếc
	1

	77
	Dụng cụ phân tích đạm
	Chiếc
	1

	78
	Bình phun thuốc khử trùng thủ công
	Chiếc
	1

	79
	Âm đạo giả trâu, bò
	Chiếc
	7

	80
	Mô hình vật nuôi
	bộ
	01

	81
	Bộ khung xương 
	bộ
	01

	82
	Mô hình cấu tạo tế bào
	Bộ
	1

	83
	Bộ dụng cụ thú y 
	Bộ
	2

	84
	Bộ đồ mổ gia súc
	Bộ
	1

	
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
	
	

	85
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	86
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1


1.3. Các giáo trình và tài liệu tham khảo
	Stt
	
	Tên môn học
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	Giáo dục chính trị
	Giáo trình những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	- Bộ giáo dục và đào tạo
	Chính trị Quốc gia HN 
	2011

	
	
	
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	- Phạm Ngọc Anh
	Chính trị Quốc gia HN
	2009

	
	
	
	Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	- Đinh Xuân Lý
- Nguyễn Đăng Quang
	Chính trị Quốc gia HN
	2011

	2
	
	Pháp luật
	Giáo trình Pháp luật
	- Trần Văn Thắng (Chủ biên)
	Đại học Sư phạm
	2008

	
	
	
	Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật
	- Lê Minh Tâm (Chủ biên)
	Công an nhân dân
	2009

	
	
	
	Luật Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 2013,
	
	
	2013

	3
	
	Giáo dục thể chất
	Điền kinh
	- Nguyễn Đình Cường
	ĐH Sư phạm
	2007

	
	
	
	Thể dục
	- Lê Quang Sơn
	ĐH Sư phạm
	2007

	
	
	
	Thể dục dụng cụ
	- Đặng Đức Thao
	Giáo dục
	1999

	4
	
	Giáo dục QP-AN
	 Giáo trình GDQP - AN tập 1
	- Đào Huy Hiệp (chủ biên)
	Giáo dục
	2008.

	
	
	
	Bài giảng Một số quan điểm của CN Mác-Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội, chiến tranh và BVTQ
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ TQXHCN
	Quân đội
	2006

	
	
	
	Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam.
	Nghệ thuật quân sự Việt Nam
	Quân đội
	2005

	
	
	
	 Giáo trình GDQP - AN tập 1
	- Đào Huy Hiệp (chủ biên)
	Giáo dục
	2008.

	5
	
	Tin học
	Hệ điều hành Windows 7
	Tập thể tác giả
	Đại học Cần Thơ
	2009

	
	
	
	Hướng dẫn sử dụng internet cho người mới bắt đầu
	- Minh Tuấn
- Hoàng Nguyên
	Hồng Đức
	2013

	
	
	
	Sổ tay mẹo vặt trong sử dụng internet cho mọi người
	- Hà Thành
- Trí Việt
	 Văn hóa thông tin
	2010

	6
	
	Tiếng Anh
	New Headway English Course – Pre-Intermediate  (3rd edition)
	- John and Liz Soars
	Oxford University Press
	2010

	
	
	
	English Grammar in use
	- Raymond Murphy
	TP Hồ Chí Minh
	1995

	
	
	
	Lifelines – Pre-Intermediate
	- Tom Hutchinson
	Oxford University Press
	2004

	
	
	
	Streamline English – Departures
	- Bernard Hartley & Peter Viney
	Oxford University Press
	1994

	7
	
	Kỹ năng giao tiếp
	Nhập môn khoa học giao tiếp
	- Bùi Thị Xuân Mai
	Lao động Xã hội
	2001

	
	
	
	Tâm lý học truyền thông và giao tiếp
	- Nguyễn Thị Oanh
	Đại học Mở Bán công TPHCM
	1995

	8
	
	Khởi tạo doanh nghiệp
	Giáo trình khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp
	- Nguyễn Ngọc Huyền
	ĐH Kinh tế quốc dân
	2011

	9
	
	Giải phẫu - Tổ chức học
	Giáo trình giải phẫu vật nuôi
	 Đặng Quang Nam
	Nông nghiệp
	2002

	
	
	
	Giáo trình Giải phẫu so sánh động vật
	Lê Trọng Sơn
	ĐH Huế
	2014

	
	
	
	Giáo trình Tổ chức và phôi thai động vật
	Phạm Thị Hiền Lương
	Nông nghiệp
	2009

	10
	
	Sinh lý động vật
	Giáo trình sinh lý học vật nuôi
	Cù Xuân Dần
	Nông nghiệp
	2008

	
	
	
	Giáo trình Sinh lý học vật nuôi
	Hoàng Toàn Thắng
	Nông nghiệp
	2006

	
	
	
	Giáo trình giải phẫu sinh lý động vật
	Nguyễn Danh Phương
	Thống Kê
	2005

	11
	
	Giống vật nuôi
	Giáo trình Chọn giống và nhân giống vật nuôi 
	Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng
	ĐH Huế
	2008

	
	
	
	Giáo trình giống vật nuôi
	Văn Lệ Hằng
	Giáo dục
	2006

	
	
	
	Giáo trình giống vật nuôi
	Đặng Vũ Bình
	ĐH sư phạm
	2009

	12
	
	Phương pháp thí nghiệm
	Giáo trình Phương pháp thí nghiệm 
	Nguyễn Thị Lan (chủ biên)
	Nông nghiệp
	2005

	
	
	
	Giáo trình Thiết kế thí nghiệm
	Nguyễn Đình Hiền, Đỗ Đức Lực
	Nông nghiệp
	2007

	13
	
	Di truyền động vật
	Giáo trình Di truyền động vật
	Nguyễn Hoàng Thịnh
	Nông nghiệp
	2018

	
	
	
	Giáo trình Di truyền học động vật
	Phan Cự Nhân
	Khoa học và kỹ thuật
	2001

	14
	
	Dược lý thú y
	Giáo trình Dược lý học thú y
	Huỳnh Kim Diệu 
	ĐH Cần Thơ
	2012

	
	
	
	Giáo trình Dược lý học thú y
	Bùi Thị Tho (chủ biên)
	ĐH Nông Nghiệp
	2015

	15
	
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
	Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
	Vũ Duy Giảng
	ĐH sư phạm
	2007

	
	
	
	Giáo trình Dinh dưỡng vật nuôi
	Lê Đức Ngoan
	ĐH Huế
	2014

	
	
	
	Thức ăn và dinh dưỡng động vật
	Dương Thanh Liêm
	Nông nghiệp
	2002

	
	
	
	Sử dụng phụ phẩm  nuôi gia súc nhai lại
	Nguyễn Xuân Trạch
	Nông nghiệp
	2003

	16
	
	Vệ sinh chăn nuôi
	Giáo trình Vệ sinh gia súc
	Vũ Đình Vượng
	Nông nghiệp
	2007

	
	
	
	Giáo trình Vệ sinh môi trường chăn nuôi
	Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	ĐH Cần Thơ 
	2011



	
	
	
	Giáo trình Vệ sinh vật nuôi
	Đỗ Ngọc Hòe
	Hà Nội
	2005

	17
	
	Chăn nuôi lợn
	Giáo trình Chăn Nuôi lợn
	Võ Trọng Hốt
	ĐH Sư Phạm
	2007

	
	
	
	Giáo trình Chăn Nuôi lợn
	Vũ Đình Tôn
	Nông nghiệp
	2009

	18
	
	Chăn nuôi gia cầm
	Giáo Trình Chăn Nuôi Gia Cầm
	Trần Thanh Vân (chủ biên)
	Nông nghiệp
	2015

	
	
	
	Giáo trình chăn nuôi gia cầm  
	Nguyễn Thị Mai
	Nông nghiệp  
	2009

	19
	
	Chăn nuôi trâu, bò
	Giáo trình chăn nuôi trâu bò
	Nguyễn Xuân Trạch (chủ biên)
	Nông nghiệp 
	2006

	
	
	
	Giáo trình chăn nuôi trâu bò
	Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Tường
	Nông nghiệp
	2007

	20
	
	Chẩn đoán và bệnh nội khoa
	Giáo trình Chẩn đoán và nội khoa thú y
	Phạm Ngọc Thạch (chủ biên)
	Nông nghiệp
	2009

	
	
	
	Giáo trình Chẩn đoán bệnh gia súc
	Chu Đức Thắng
	Nông nghiệp
	2007

	
	
	
	Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc
	Phạm Ngọc Thạch
	Nông nghiệp
	2006

	
	
	
	Giáo trình chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm
	Nguyễn Thị Ngân (chủ biên)
	Nông nghiệp
	2016

	21
	
	Bệnh truyền nhiễm thú y
	Giáo  trình  Bệnh  truyền  nhiễm  vật nuôi
	Hồ Thị Việt Thu (chủ biên)
	ĐH Cần thơ
	2014

	
	
	
	Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y
	Phạm Hồng Sơn
	Đại học Huế
	2005

	22
	
	Bệnh ngoại sản khoa gia súc
	Bài giảng sinh lý sinh sản gia súc
	Nguyễn Văn Thanh
	 Nông nghiệp
	2009

	
	
	
	Bài giảng sinh sản gia súc
	Phan Vũ Hải 
	ĐH Nông Lâm Huế
	2006

	
	
	
	Bệnh sinh sản gia súc
	Nguyễn Văn Thanh
	 Nông nghiệp Hà Nội
	2003

	
	
	
	Giáo trình Bệnh ngoại khoa thú y
	Vũ Như Quán, Sử Thanh Long, Nguyễn Hoài Nam
	Học viện Nông nghiệp
	2019

	
	
	
	Bệnh ngoại khoa gia súc
	Huỳnh Văn Kháng
	Nông nghiệp
	2003

	23
	
	Bệnh ký sinh trùng thú y
	Giáo trình Ký sinh trùng học thú y
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Nông Nghiệp
	2008

	
	
	
	Giáo trình Bệnh ký sinh trùng gia súc, gia cầm
	Nguyễn Hữu Hưng
	ĐH cần Thơ
	2011

	24
	
	Quản lý chất thải chăn nuôi
	Bài giảng Quản lý chất thải chăn nuôi
	Bùi Hữu Đoàn (chủ biên) 
	ĐH Nông Nghiệp HN
	2011

	
	
	
	Giáo trình Quản lý chất lượng môi trường
	Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà
	Xây dựng
	2010

	25
	
	Thực hành Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi 
	Giáo trình giống vật nuôi
	Đặng Vũ Bình
	ĐH sư phạm
	2009

	
	
	
	Giáo trình Chọn giống và nhân giống vật nuôi 
	Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng
	ĐH Huế
	2008

	
	
	
	Truyền giống nhân tạo vật nuôi
	Nguyễn Đức Hùng
	Nông nghiệp
	2003

	
	
	
	Giáo trình  truyền tinh nhân tạo cho bò
	Đinh Văn Cải
	Nông nghiệp
	2007

	26
	
	Thực hành thiết kế xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi
	Giáo Trình Chăn Nuôi Gia Cầm
	Nguyễn Duy Hoan
	Nông Nghiệp
	1998

	
	
	
	Giáo trình Chăn Nuôi lợn
	Vũ Đình Tôn
	Nông nghiệp
	2009

	
	
	
	Giáo trình chăn nuôi trâu bò
	Nguyễn Xuân Trạch
	Nông nghiệp Hà Nội
	2006

	27
	
	Thực hành phối hợp khẩu phần, chế biến thức ăn cho vật nuôi
	Giáo trình Dinh dưỡng vật nuôi
	Lê Đức Ngoan
	ĐH Huế
	2014

	
	
	
	Thức ăn và dinh dưỡng động vật
	Dương Thanh Liêm
	Nông nghiệp
	2002

	
	
	
	Sử dụng phụ phẩm  nuôi gia súc nhai lại
	Nguyễn Xuân Trạch
	Nông nghiệp
	2003

	
	
	
	Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam
	Viện Chăn nuôi Quốc gia
	Nông nghiệp
	2000

	28
	
	Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi
	Giáo trình chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm
	Nguyễn Thị Ngân (chủ biên)
	Nông nghiệp
	2016

	
	
	
	Giáo trình sinh lý bệnh thú y
	Nguyễn Quang Tuyên
	Nông nghiệp
	2007

	29
	
	Thực tế cơ sở 
	Giáo trình dược lý thú y
	Bùi Thị Tho; Nghiêm Thị Anh Đào
	Hà Nội
	2005

	
	
	
	Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
	Vũ Duy Giảng
	ĐH sư phạm
	2007

	
	
	
	Giáo trình Vệ sinh môi trường chăn nuôi
	Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	ĐH Cần Thơ 
	2011



	
	
	
	Giáo trình Chăn Nuôi lợn
	Vũ Đình Tôn
	Nông nghiệp
	2009

	
	
	
	Giáo Trình Chăn Nuôi Gia Cầm
	Trần Thanh Vân (chủ biên)
	Nông nghiệp
	2015

	
	
	
	Giáo trình chăn nuôi trâu bò
	Nguyễn Xuân Trạch (chủ biên)
	Nông nghiệp 
	2006

	
	
	
	Giáo trình chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm
	Nguyễn Thị Ngân (chủ biên)
	Nông nghiệp
	2016

	
	
	
	Giáo  trình  Bệnh  truyền  nhiễm  vật nuôi
	Hồ Thị Việt Thu (chủ biên)
	ĐH Cần thơ
	2014

	
	
	
	Giáo trình Bệnh ngoại khoa thú y
	Vũ Như Quán, Sử Thanh Long, Nguyễn Hoài Nam
	Học viện Nông nghiệp
	2019

	
	
	
	Bệnh sinh sản gia súc
	Nguyễn Văn Thanh
	 Nông nghiệp, Hà Nội
	2003

	
	
	
	Giáo trình Ký sinh trùng học thú y
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Nông Nghiệp
	2008

	30
	
	Thực tập tốt nghiệp
	Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu nông thôn
	Mai Lệ Quyên
	ĐH Huế
	2012

	
	
	
	Phương pháp đánh giá nông thôn có người dân tham gia trong hoạt động khuyến nông - khuyến lâm
	Tập thể tác giả
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1998

	
	
	
	Đánh giá nông thôn với sự tham gia của người dân
	Nguyễn Hữu Cần, Nico Vromant
	Nông nghiệp
	2009

	31
	
	Luật thú y
	Luật thú y số 79/2015/QH13
	
	
	2015

	
	
	
	Nghị định số 119/2013/NĐ-CP
	
	
	2013

	32
	
	Chăn nuôi cá nước ngọt
	Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
	Huỳnh Phạm Việt Huy
	ĐH Nông Lâm T.p HCM
	2006

	
	
	
	Giáo trình Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt
	Dương Nhựt Long
	ĐH Cần Thơ
	2003

	33
	
	Chăn nuôi dê, thỏ
	Giáo trình Chăn nuôi Dê và Thỏ 
	Đinh Văn Bình
	Nông nghiệp
	2008

	
	
	
	Kỹ thuật  Chăn nuôi Dê 
	Đinh Văn Bình, Nguyễn Quang Sức
	Nông nghiệp
	2009

	
	
	
	Kỹ thuật chăn nuôi thỏ thịt 
	Nguyễn Thiện,

Đinh Văn Bình
	Nông nghiệp
	2009

	34
	
	Lập kế hoạch khuyến nông
	Giáo trình Lập và quản lý dự án PTNT
	Hoàng Mạnh Quân
	Nông nghiệp
	2007

	
	
	
	Phương pháp đánh giá nông thôn có người dân tham gia (PRA) trong hoạt động khuyến nông khuyến lâm
	Nguyễn Nam Anh
	Nông nghiệp
	1998

	35
	
	Quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm
	Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm
	Hà Duyên Tư
	Khoa  học kỹ thuật
	2004

	
	
	
	Bài giảng Quản lý chất lượng nông sản
	Đỗ Thị Bích Thủy
	ĐH Nông lâm Huế
	2009

	36
	
	Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn
	Bài giảng Nông nghiệp sạch (GAP)
	Trần Đăng Hòa
	ĐH Nông lâm Huế
	2009

	
	
	
	Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP)
	Phạm Thị Thùy
	Nông nghiệp
	2006

	37
	
	Lập và quản lý dự án
	Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn
	Hoàng Mạnh Quân
	Nông nghiệp Hà Nội
	2007

	38
	
	Quản trị doanh nghiệp
	Giáo trình Quản trị doanh nghiệp
	Đoàn Thị Thu Hà,  Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Giao thông vận tải
	2012

	
	
	
	Quản trị doanh nghiệp
	Nguyễn Gia Hội,  Phan Thăng
	Thống kê
	2010

	39
	
	Marketing căn bản
	Giáo trình Marketing căn bản
	Trần Minh Đạo 
	Kinh tế Quốc dân
	2012

	
	
	
	Quản trị Marketing
	Trương Đình Chiến 
	Kinh tế Quốc dân
	2013


2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm hàng năm: 80%
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